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 Lao động kỹ 

thuật 

 Lao động 

phổ thông 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)= 1+2+3+4+5+6 (8) (9)= 7+8

1
 Chuyển vẽ phục chế thủ công các 

bản vẽ trong báo cáo địa chất 
 mảnh  BV PT 1         3.762.342        104.031            6.741            64.440            3.937.554         588.771                4.526.325 

1
 Chuyển vẽ phục chế thủ công các 

bản vẽ trong báo cáo địa chất 
 mảnh  BV PT 2         5.270.579        146.756            9.443            90.273            5.517.051         824.949                6.342.000 

1
 Chuyển vẽ phục chế thủ công các 

bản vẽ trong báo cáo địa chất 
 mảnh  BV PT 3         7.379.471        205.471          13.221          126.393            7.724.556      1.155.031                8.879.587 

1
 Chuyển vẽ phục chế thủ công các 

bản vẽ trong báo cáo địa chất 
 mảnh  BV PT 4       10.329.939        286.754          18.508          176.927          10.812.127      1.616.707              12.428.834 

2
 Số hoá bản đồ chuyên ngành địa 

chất 
 mảnh  BD PT 1         6.427.172          65.250          26.230          378.716            6.897.367      1.023.662                7.921.030 

2
 Số hoá bản đồ chuyên ngành địa 

chất 
 mảnh  BD PT 2         8.999.405          65.250          36.727          530.283            9.631.665      1.429.427              11.061.092 

2
 Số hoá bản đồ chuyên ngành địa 

chất 
 mảnh  BD PT 3       12.598.485          65.250          51.415          742.356          13.457.505      1.997.176              15.454.681 

2
 Số hoá bản đồ chuyên ngành địa 

chất 
 mảnh  BD PT 4       17.633.785          65.250          71.964      1.039.057          18.810.056      2.791.485              21.601.541 

3  Kiểm tra, thu nhận báo cáo  báo cáo         11.585.250          26.832          23.043          176.223          11.811.349      1.766.610              13.577.959 

4  Bảo quản kho Thư viện địa chất  kho năm         30.170.942     2.073.200        278.491    17.357.544          49.880.177      6.980.490              56.860.667 

5  Phục vụ đọc tài liệu 
 ph. đọc 

năm 
      147.842.496     1.947.200     5.753.418    20.800.600        176.343.714    25.850.535            202.194.249 

6

6.1  Xuất bản Nội san thông tin  số ns         16.210.800        358.970          43.378          423.353          17.036.500      2.543.242              19.579.743 

Áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

 Xuất bản Nội san thông tin 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐƠN GIÁ THÔNG TIN - TIN HỌC

Đơn vị tính: Đồng

Chi phí 

chung

Đơn giá sản

phẩm (không

bao gồm khấu

hao TSCĐ) 

BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BTNMT ngày         tháng       năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mức lương cơ sở: 1800000 đồng/tháng Số ngày làm việc: 26 ngày

TT Tên sản phẩm ĐVT Khó khăn

Chi phí trực tiếp

Chi phí nhân công 

Vật liệu
Công cụ, 

dụng cụ
Năng lượng Nhiên liệu

Tổng CP trực 

tiếp
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